
STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 100 AT170307 Trần Chí Cường AT17CT

2 101 AT160311 Nguyễn Danh Dương AT16CK

3 102 AT170114 Cao Quý Duyệt AT17AT

4 103 AT170617 Trần Trung Hiếu AT17GT

5 104 AT170121 Vũ Phú Hòa AT17AT

6 105 AT150124 Tạ Quang Hứa AT15AT

7 106 AT170225 Trần Mạnh Hùng AT17BT

8 107 AT170725 Mạc Đình Khang AT17HT

9 108 AT170331 Nguyễn Viết Long AT17CT

10 109 AT170729 Nguyễn Thảo Ly AT17HT

11 110 AT170337 Nguyễn Trần Long Nhật AT17CT

12 111 AT170146 Nguyễn Đức Thắng AT17AT

13 112 AT170249 Phạm Minh Thư AT17BT

14 113 AT150262 Hoàng Minh Tuấn AT15BT

CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Người nhận bài thi

Tên học phần: An toàn thương mại điện tử                  Mã HP: ATATTM9                   Số TC: 2
Ngày thi: 18/11/2024               Hình thức: T.Luận 90p                Ca thi: 14h              Thi tại: 102_TA1

Tổng số sinh viên: ........    Số sinh viên dự thi: ...........    Vắng: ............    Có lý do: .......   Không lý do: .........

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........
Tổng số bài thi: ............... Tổng số tờ giấy thi: ............

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT17

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 150 AT170103 Nguyễn Ngọc Anh AT17AP

2 151 AT170706 Vương Xuân Chiến AT17HP

3 152 AT170610 Chu Quang Đạt AT17GP

4 153 AT170524 Nguyễn Sỹ Hùng AT17EP

5 154 AT170428 Đỗ Thị Hà Linh AT17DP

6 155 AT170531 Nguyễn Hải Long AT17EP

7 156 AT170532 Ngô Huy Lục AT17EP

8 157 AT170735 Phạm Đức Nhân AT17HP

9 158 AT170136 Nguyễn Cao Phi AT17AP

10 159 AT170340 Đoàn Minh Quân AT17CP

11 160 AT170542 Nguyễn Kim Quyết AT17EP

12 161 AT170752 Nguyễn Văn Trường AT17HP

13 162 AT170352 Tô Xuân Trường AT17CP

14 163 AT170756 Nguyễn Lý Minh Vũ AT17HP

CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Người nhận bài thi

Tên học phần: Khai phá dữ liệu trong an toàn thông tin           Mã HP: ATATKH12            Số TC: 2
Ngày thi: 18/11/2024               Hình thức: T.Luận 90p                Ca thi: 14h              Thi tại: 102_TA1

Tổng số sinh viên: ........    Số sinh viên dự thi: ...........    Vắng: ............    Có lý do: .......   Không lý do: .........

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........
Tổng số bài thi: ............... Tổng số tờ giấy thi: ............

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT17

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 200 AT170101 Nguyễn Thành An AT17AK

2 201 AT170603 Mai Vũ Quốc Anh AT17GK

3 202 AT160503 Nguyễn Đức Anh AT16EK

4 203 AT170502 Nguyễn Hoàng Anh AT17EK

5 204 AT170703 Nguyễn Ngọc Anh AT17HK

6 205 AT160604 Phạm Lê Anh AT16GK

7 206 AT170707 Phạm Phú Cường AT17HK

8 207 AT170407 Trần Quốc Đảm AT17DK

9 208 AT170413 Phan Tiến Duy AT17DK

10 209 AT170618 Lê Minh Hiếu AT17GK

11 210 AT170519 Nguyễn Văn Hiếu AT17EK

12 211 AT170421 Lê Việt Hoàng AT17DK

13 212 AT170324 Cù Tất Hưng AT17CK

14 213 AT170624 Lê Minh Hưng AT17GK

15 214 AT170123 Nguyễn Quốc Hưng AT17AK

16 215 AT170528 Nguyễn Khánh AT17EK

17 216 AT170726 Vũ Văn Kiên AT17HK

18 217 AT170235 Trần Công Minh AT17BK

19 218 AT170335 Tô Thành Nam AT17CK

20 219 AT170134 Trịnh Minh Nghĩa AT17AK

21 220 AT170436 Lê Duy Ngọc AT17DK

22 221 AT150640 Hoàng Anh Nhật AT15GT

23 222 AT170637 Nguyễn Long Nhật AT17GK

24 223 AT170736 Lê Xuân Vũ Phong AT17HK

25 224 AT170540 Lê Trọng Quân AT17EK

26 225 AT170240 Vũ Duy Quân AT17BK

27 226 AT170643 Nguyễn Đình Sinh AT17GK

28 227 AT170343 Nguyễn Hà Sơn AT17CK

29 228 AT170244 Vũ Trường Sơn AT17BK

30 229 AT140233 Thân Văn Tâm AT14BT

31 230 AT170646 Trần Đức Thắng AT17GK

32 231 AT170546 Bùi Xuân Thành AT17EK

33 232 AT150251 Nguyễn Quang Thành AT15BT

34 233 AT170253 Khương Trọng Trinh AT17BK

35 234 AT150161 Đinh Trí Trung AT15AU

36 235 AT160652 Nguyễn Đức Trung AT16GK

37 236 AT160653 Lã Văn Tuấn AT16GK

Tổng số bài thi: ............... Tổng số tờ giấy thi: ............
CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Người nhận bài thi

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT17
Tên học phần: Kỹ thuật giấu tin                    Mã HP: ATATKH3                     Số TC: 2
Ngày thi: 18/11/2024               Hình thức: T.Luận 90p                Ca thi: 14h              Thi tại: 102_TA1

Tổng số sinh viên: ........    Số sinh viên dự thi: ...........    Vắng: ............    Có lý do: .......   Không lý do: .........

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI



2

Ca thi : 7h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Không thi

Tên học phần :

STT

Kỹ thuật lập trình
18/11/2024 202_TA1

Ghi chú

Hình thức thi :

Trần Văn

AT160723

Ngày thi :

Chiều

AT180624

AT180549

Hoàng Đức Long

Sơn

AT180247

Chu Minh Thuyết

Khánh

Ký tên

AT180430

Chu Tuấn

Tiện

AT180641

Nguyễn Văn

Tên

Huỳnh
AT180523

Vi Xuân

Thời gian

Văn

AT180108

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT18

Trí

Bùi Hữu Hoàng
Vi Thanh

Không thi

AT180545

Điểm

AT180625

Lãm

SBD

Số TC :

AT180544

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Trần Minh

Mã SV Đề số 

Lê Công

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ đệm 

Không thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Huy

Nguyễn Đức

Mã học phần :
Báo cáo

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

ATCTKM4

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI



2

Ca thi : 8h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên đề cơ sở

AT180247

Không thi

Ghi chú

Báo cáo

Tiện

AT160238

Không thi

Nguyễn Văn

Không thiMinh

Lường Minh

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Không thi

Hình thức thi :

Phan Ngọc

Họ đệm 

Không thi

Nghĩa

Trần Văn

Ký tên

AT1CTHT10

Đề số 

Mã học phần :

AT180545

Trí

Tên

Huy

Anh

Không thi

AT170704

Nguyễn Xuân

Anh

Quang

AT180334

AT180650

Không thi

AT180212

Nguyễn Đức

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT18
Tên học phần :

Điểm

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Ngày thi :

Số TC :

Thời gian

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong

STT

AT180302

AT130541

Trần Công Vương

AT180523

AT180240

Vũ Ngọc

SBD

Nguyễn Minh

Lê Ngọc

201_TA1

Mã SV

Quang

AT180338

Trần Quốc
Trần Đức

Vinh

Dung

AT180244

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Duy

21/11/2024

AT170215

Nguyễn Khánh
Vi Thanh

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Thành



3

Ca thi : 9h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Thời gian

Nam

Hải

Hệ điều hành nhúng thời gian thực

CT050133

TênHọ đệm Ghi chú

Nguyễn Văn Tùng

Tên học phần : CTCTHT11

STT

CT050153

Đào Huy

CT050354

Ngày thi :

Đào Cư

Không thi

Anh

Trí

Văn

Vũ

CT050318

Đinh Đức

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: CT5

Hà Phạm Tố

Lâm

Mạnh

Điểm

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Uyên

Mã học phần :
Hình thức thi :

SBD

Nguyễn Minh

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Số TC :

Vũ Ngọc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Báo cáo19/11/2024

Vũ Đức

Ngô Hoàng

Đề số 

Đặng Văn

Mã SV

CT050103

CT050147

Anh

CT050428

CT050112

Ký tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

201_TA1

CT050302

CT050136

Dũng

Trần Đăng

CT050414

Vinh

Hiển

Mai Quang

Vũ Ngọc

CT050356

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT050154



4

Ca thi : 9h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lập trình nhân Linux

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Mã SV

Đạt

Ghi chú

Ngày thi :

SBD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điểm

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: CT5

Tên

CT040406

Tên học phần :

Ký tên

Mã học phần :

Bùi Hoàng

Hoàng

STT Thời gianĐề số 

Diệu

Nhật

CT040450 Toàn

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Nguyễn Tiến

CT040434

Phạm Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT050208

CTCTHT17

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Họ đệm 

19/11/2024 203_TA1

Số TC :
Hình thức thi : Báo cáo



4

Ca thi : 7h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lập trình driver

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Mã SV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: CT5

Ghi chú

Ngày thi :

SBD
Điểm

Tên

CT040455

Tên học phần :

Ký tên

Mã học phần :

Bùi Quốc

Nguyễn Tuấn

STT Thời gian

Vũ

Anh

Tài

CT050111 Đức

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Phạm Đức

CT050102

Phạm Minh

Đề số 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT050142

CTCTHT18

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Họ đệm 

22/11/2024 203_TA1

Số TC :
Hình thức thi : Báo cáo


